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	UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-STTTT
	Nam Định, ngày        tháng 11 năm 2020


BÁO CÁO
Đánh giá kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh

trên địa bàn tỉnh Nam Định

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Căn cứ văn bản số 1325/THH-DVCNTT ngày 18/9/2020; văn bản số 1616/ THH-DVCNTT ngày 30/10/2020 của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn đánh giá kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh;

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại văn bản số 479/UBND-VP7 ngày 03/11/2020 về việc giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Nam Định kết quả triển khai thí điểm và tự đánh giá kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh;
Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Nam Định cụ thể như sau:

I. Khái quát nội dung triển khai thí điểm:

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 4176/BTTTT-THH ngày 22/11/2019, tỉnh Nam Định triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa địa bàn tỉnh Nam Định, với các nội dung như sau:

a) Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

b) Các dịch vụ đô thị thông minh triển khai thí điểm:

- Các dịch vụ cơ bản: 

+ Dịch vụ phản ánh hiện trường: người dân có thể phản ánh mọi vấn đề bất cập của đô thị một cách kịp thời và giúp chính quyền đô thị tiếp nhận, giải quyết các bất cập nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Cho phép người dân theo dõi kết quả xử lý phản ánh một cách công khai và minh bạch.

+ Dịch vụ an ninh trật tự của đô thị: thông báo, cảnh báo, hỗ trợ xử lý về tình hình an ninh trật tự tại các khu vực trong đô thị.

+ Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng.

+ Dịch vụ giám sát an toàn thông tin.

- Các dịch vụ khác:

+ Giáo dục thông minh.

+ Du lịch thông minh.

+ Y tế thông minh.

+ Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu báo cáo thông kê ngành, lĩnh vực.

+ Giám sát dịch vụ công.

+ Hệ thống hiển thị trực quan thông tin phục vụ giám sát, điều hành (Dashboard).

II. Kết quả triển khai thực hiện

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Tỉnh ủy Nam Định ban hành Thông báo số 950-TB/TU ngày 14/02/2020 về việc thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

+ Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định: Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và thành viên là Giám đốc các sở ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Ban chỉ đạo của tỉnh đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ ngày 19/02/2020 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

+ Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo: Quyết định số 28/QĐ-BCĐ ngày 05/3/2020 của Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định do đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng bộ phận, các thành viên là Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đại diện cán bộ, công chức thuộc các sở ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Tổ giúp việc đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ và được đào tạo, tập huấn về thực hiện triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trong 02 ngày từ ngày 16/3 đến ngày 17/3/2020.

+ Ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định: Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh của từng cơ quan, đơn vị.

- Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) triển khai thực hiện về thí điểm dịch vụ đô thị thông minh.

2. Kết quả đạt được:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định, Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) và các cơ quan, đơn vị có liên tổ chức triển khai theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh. Đến nay, Trung tâm điều hành đô thị thông minh và các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh của tỉnh đã hoàn thiện và đảm bảo đáp ứng, phục vụ tốt nhu cầu giao tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước cũng như đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:

a) Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các ứng dụng:

- Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh: Trung tâm điều hành đặt tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh (số 57, Vị Hoàng, TP Nam Định) là phòng tiêu chuẩn có diện tích là 50m2, trang thiết bị gồm: 01 phòng họp 40 đại biểu, 01 màn hình hiển thị, 05 máy tính để bàn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, khánh tiết và các thiết bị phụ trợ khác. Trung tâm được kết nối với hệ thống máy chủ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và được kết nối với hơn 100 camera giám sát hoạt động, giám sát an ninh, giao thông, hành chính công của một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Cổng thông tin điều hành thông minh của tỉnh: Cổng thông tin điều hành của tỉnh đã hoàn thiện (tên truy cập dieuhanh.namdinh.gov.vn) gồm 10 hợp phần và tích hợp, kết nối với các phần mềm dùng chung trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

- Xây dựng Ứng dụng di động của công chức: Ứng dụng của công chức (ứng dụng IOC Nam Định) được hoàn thành và cung cấp trên 02 nền tảng di động (nền tảng android và ios) đảm bảo phục vụ tốt việc điều hành, chỉ đạo, giao việc, giải quyết công việc của cán bộ, công chức của tỉnh trên nền tảng di động.

- Xây dựng Ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp: Ứng dụng di động phục vụ người dân (ứng dụng Smart Nam Định) đã hoàn thành và cung cấp trên 02 nền tảng di động (nền tảng android và ios), được cập nhật nhiều cơ sở dữ liệu đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân và đáp ứng yêu cầu giao tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

- Triển khai các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh được triển khai đầy đủ đảm bảo đáp ứng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin: Hệ thống phần cứng, phần mềm của đô thị thông minh được giám sát, bảo vệ bởi Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin chung của tỉnh (Hệ thống SOC của tỉnh) và hệ thống đảm bảo an toàn thông tin riêng theo đúng quy định.
b) Công tác triển khai ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh cho công chức và người dân, doanh nghiệp:

Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) triển khai vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh và các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh kể từ 7h00 ngày 02/11/2020, một số nội dung và kết quả đạt được:
- Công tác thông tin tuyên truyền: Phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương, Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh xây dựng, đăng tin, phát sóng nhiều tin bài, phòng sự trên báo điện tự và các kênh truyền hình. Phối hợp với UBND thành phố Nam Định tổ chức thông tin tuyên truyền trên Đài phát thanh thành phố, Đài truyền thanh các phường để người dân, doanh nghiệp được biết.

- Triển khai cho người dân, doanh nghiệp: Phát hành 60.000 tờ rơi, bố trí cán bộ kỹ thuật phối hợp với Đoàn thanh niên phường, Tổ trưởng Dân phố,… đến từng hộ gia đình trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, hướng dẫn tải, hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động Smart Nam Định cho người dân.
Phối hợp với Tỉnh đoàn Nam Định và Tổ chức đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tải, hướng dẫn sử dụng cho các Đoàn viên, thanh niên của các Trường học, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Triển khai cho công chức: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tải, hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điều hành thông minh của tỉnh, Ứng dụng của công chức IOC Nam Định cho 100% các sở ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 25 xã, phường của thành phố Nam Định. Đã chuẩn hóa, cấu hình, cấp, phân quyền sử dụng hơn 4.500 tài khoản của cán bộ, công chức trên hệ thống.

III. Đánh giá kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh

1. Đánh giá chung
	TT
	Nội dung
	Tổng điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Nhóm các dịch vụ cơ bản
	200 điểm
	169

	1.1.
	Dịch vụ phản ánh hiện trường.
	50 điểm
	38

	1.2.
	Dịch vụ giám sát, điều hành giao thông.
	50 điểm
	42

	1.3.
	Dịch vụ an ninh trật tự đô thị.
	50 điểm
	39

	1.4.
	Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng.
	50 điểm
	50

	2
	Nhóm các dịch vụ tăng thêm
	200 điểm
	120

	2.1.
	Y tế thông minh.
	20 điểm
	20

	2.2.
	Giáo dục thông minh.
	20 điểm
	20

	2.3.
	Du lịch thông minh.
	20 điểm
	20

	2.4.
	Giao thông thông minh
	20 điểm
	20

	2.5.
	Dịch vụ giám sát dịch vụ công.
	20 điểm
	20

	2.6.
	Giám sát, điều hành chỉ tiêu KTXH và chỉ tiêu báo cáo thống kê nganh, lĩnh vực
	20 điểm
	20

	3
	Nhóm các ứng dụng phục vụ cho từng đối tượng
	300 điểm
	279

	3.1.
	Ứng dụng phục vụ chính quyền, lãnh đạo chính quyền.
	100 điểm
	97

	3.2.
	Ứng dụng phục vụ người dân, du khách.
	100 điểm
	92

	3.3.
	Ứng dụng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư.
	100 điểm
	96

	4
	Nền tảng đô thị thông minh
	100 điểm
	100

	5
	Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh
	100 điểm
	73

	6
	Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho đô thị thông minh
	100 điểm
	100

	Tổng điểm
	1.000 điểm
	847


2. Đánh giá theo từng nội dung, dịch vụ

2.1. Nhóm dịch vụ cơ bản:

2.1.1. Dịch vụ phản ánh hiện trường

a) Công tác triển khai thực hiện:

- Xây dựng modun “phản ánh kiến nghị” trên ứng dụng di động của người dân kết nối trực tiếp về Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh.
- Tích hợp modun “phản ánh kiến nghị” trên Cổng điều hành, ứng dụng di động của công chức; thực hiện việc cấp, phân quyền đến từng công chức tham gia tiếp nhân, xử lý, phản hồi phản ánh kiến nghị của người dân.

- Tổ chức triển khai thí điểm việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh kiến nghị của người dân trên địa bàn thành phố Nam Định trong 05 lĩnh vực (04 lĩnh vực quản lý nhà nước: xây dựng, môi trường, giao thông, an ninh trật tự và 01 lĩnh vực triển khai ứng dụng CNTT: phản ánh kiến nghị các khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng, thụ hưởng dịch vụ đô thị thông minh).

- Ban hành tạm thời nội dung phối hợp trong tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh kiến nghị của người dân trên địa bàn thành phố Nam Định gửi về Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh.
- Kết quả đến hết ngày 10/11/2020 đã có 18 lượt PAKN gửi về Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh, tiếp nhận và xử lý 17 PAKN. Đã trả lời 12 kiến nghị và có 06 lượt người dân đánh giá hài lòng.
b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	I
	Đánh giá kết quả triển khai
	25
	5

	1
	Lĩnh vực cho phép người dân gửi phản ánh trong dịch vụ phản ánh hiện trường
	10
	5

	2
	Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ phản ánh hiện trường
	15
	8

	II
	Đánh giá mức độ đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng của dịch vụ
	25
	25

	1
	Gửi phản ánh.
	Cho phép người dân đăng tải hình ảnh hoặc video phản ánh, nội dung phản ánh, vị trí (kinh độ, vĩ độ) tại nơi phản ánh.
	4
	4

	2
	Xem nội dung phản ánh.
	Cho phép người dân có thể xem được nội dung mình đã phản ánh, nội dung người khác phản ánh, nội dung trả lời phản ánh.
	4
	4

	3
	Thông báo kết quả xử lý phản ánh.
	Cho phép người dân có thể nhận được thông báo kết quả xử lý đối với phản ánh của mình được gửi lên hệ thống.
	4
	4

	4
	Đánh giá dịch vụ phản ánh.
	Cho phép người dân có thể đánh giá được chất lượng, mức độ hài lòng về dịch vụ.
	3
	3

	5
	Thực hiện xử lý theo quy trình chuẩn (Standard Operating Procedure – SOP).
	Cho phép các cá nhân liên quan thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý các phản ánh và phản hồi lại người dân ngay trên hệ thống.
	4
	4

	6
	Phê duyệt kết quả xử lý.
	Cho phép phê duyệt kết quả xử lý của chuyên viên thuộc lĩnh vực mình quản lý.
	3
	3

	7
	Giám sát, thống kê.
	Cho phép giám sát tình hình xử lý các phản ánh của đơn vị (phản ánh đã được xử lý, chưa xử lý, phản ánh quá hạn,…); theo dõi chi tiết từng phản ánh, từng lĩnh vực được tích hợp, hiển thị trực quan trên bản đồ số.
	3
	3

	Tổng điểm
	50
	38


2.1.2. Dịch vụ Giám sát, điều hành giao thông

a) Công tác triển khai thực hiện:

Hiện nay Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh đã kết nối với 127 camera, trong đó có 06 camera lắp mới tại 05 điểm (mỗi điểm lắp mới 01 camera, riêng điểm Ngã tư Bigc lắp mới 02 camera) thực hiện việc thí điểm các giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong điều hành, giám sát giao thông. Các điểm lựa chọn lắp mới camera để thực hiện việc thí điểm gián sát, điều hành giao thông đều là những điểm thường xuyên có lưu lượng xe đông.
b) Kết quả tự đánh giá:
	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	I
	Đánh giá kết quả triển khai
	25
	15

	1
	Tình hình lắp đặt camera giám sát giao thông tại các địa điểm thường xuyên hoặc có khả năng ùn tắc, tai nạn giao thông
	15
	15

	2
	Khả năng phát hiện vi phạm giao thông qua camera
	10
	5

	II
	Đánh giá mức độ đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng của dịch vụ
	25
	11

	1
	Giám sát chất lượng dịch vụ giao thông công cộng (tùy vào đặc thù địa phương).
	Cho phép người dân có thể theo dõi được tình hình giao thông công cộng (qua hình ảnh camera trên bản đồ số, qua bản đồ mật độ, thời gian di chuyển trung bình, tỉ lệ đúng giờ/trễ giờ,…).
	3
	2

	2
	Giám sát giao thông qua hình ảnh.
	Các camera giao thông được tích hợp về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), chuyên viên có thể giám sát các điểm giao thông tại IOC.
	4
	4

	3
	Phân tích hình ảnh giao thông tự động, phát hiện và phân loại các hành vi vi phạm giao thông.
	Các hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi vào đường cấm,… sẽ được phân tích, phát hiện tự động và chuyển cơ quan liên quan xử lý.
	5
	5

	4
	Cảnh báo tự động.
	Khi có vi phạm xảy ra, hệ thống sẽ tự động phát hiện và đưa ra cảnh báo để cán bộ có thể xử lý ngay.
	4
	4

	5
	Kết nối với hệ thống xử phạt giao thông.
	Cho phép hệ thống có thể kết nối với hệ thống xử phạt giao thông để từ đó có thể xử phạt tự động các hành vi vi phạm giao thông.
	3
	2

	6
	Hỗ trợ điều hành giao thông: điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông, phân luồng, phân tuyến… phù hợp với các tình huống được camera ghi nhận.
	Cho phép cán bộ có thể điều hành, điều tiết đèn tín hiệu giao thông khi cần thiết của các điểm nút giao thông tại Trung tâm IOC.
	3
	2

	7
	Báo cáo.
	Cung cấp báo cáo theo định kỳ, theo thời gian thực cho lãnh đạo nắm bắt và giám sát tình hình giao thông trong đô thị, tình trạng vi phạm giao thông,…
	3
	3

	Tổng điểm
	50
	42


2.1.3. Dịch vụ an ninh trật tự đô thị

a) Công tác triển khai thực hiện:

Hiện nay Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh đã kết nối với 127 camera, trong đó có 36 camera thực hiện việc giám sát, điều hành an ninh trật tự (kết nối với 34 camera sẵn có của Công an Phường Vị Hoàng và lắp đặt mới 02 camera tại 02 điểm để thí điểm các giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong điều hành, giám sát an ninh trật tự)

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	I
	Đánh giá kết quả triển khai
	25
	15

	1
	Tình hình lắp đặt camera giám sát giao thông tại các địa điểm thường xuyên hoặc có khả năng ùn tắc, tai nạn giao thông
	15
	15

	2
	Khả năng phát hiện vi phạm giao thông qua camera
	10
	5

	II
	Đánh giá mức độ đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng của dịch vụ
	25
	17

	1
	Cảnh báo tình hình an ninh trật tự đô thị.
	Cho phép người dân có thể nhận các cảnh báo về tình hình an ninh trật tự đô thị, các tình huống khẩn cấp diễn ra trong đô thị.
	5
	5

	2
	Tích hợp các camera tại các vị trí trọng điểm, những vị trí cần giám sát.
	Cho phép tích hợp các camera tại tất cả các vị trí trọng điểm, vị trí cần giám sát đến IOC.
	4
	4

	3
	Phân tích hình ảnh camera tự động.
	Cho phép phân tích tự động các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đô thị, cảnh báo các hành vi ảnh huởng đến an ninh trật tự.
	4
	4

	4
	Điều phối các lực lượng phối hợp xử lý khi có sự kiện mất an toàn diễn ra.
	Cho phép kích hoạt kịch bản xử lý theo quy trình chuẩn (SOP) khi có sự kiện mất an ninh trật tự diễn ra; điều phối các lực lượng tại hiện trường tham gia phối hợp xử lý.
	4
	0

	5
	Báo cáo, tổng hợp tình hình an ninh trật tự trong đô thị.
	Cho phép lãnh đạo nhận được các báo cáo tự động, báo cáo tổng hợp về các vụ việc, hành vi gây mất an ninh trật tự theo thời gian.
	4
	4

	6
	Chức năng điều hành.
	Cho phép lãnh đạo có thể gửi các thông tin điều hành, điều phối liên ngành để phối hợp xử lý khi có sự kiện mất an ninh trật tự diễn ra.
	4
	2

	Tổng điểm
	50
	39


2.1.4. Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng
a) Công tác triển khai thực hiện:

Hiện nay dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng đã được triển khai và tích hợp trên Cổng điều hành đô thị thông minh và ứng dụng di động của công chức và tích hợp với các báo điện tử, một số trang mạng xã hội (facebook, Zalo,…) gồm 09 tiện ích, như: Xem tin bài, Nghe thời sự, Tìm tin bài, Top tin bài nổi bật, Top nguồn MXH hoạt động mạnh, Top trang thông tin hoạt động mạnh, Báo cáo thống kê, Cảnh báo tin bài, Truy vết tin bài. Đã cấp, tích hợp, phân quyền cho hơn 4.500 tài khoản của cán bộ công chức của tỉnh.

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	I
	Đánh giá kết quả triển khai
	25
	12

	1
	Khả năng phát hiện chính xác thông tin cần giám sát trên môi trường mạng
	12
	12

	2
	Tình hình xử lý các vụ việc dựa trên hệ thống giám sát trên môi trường mạng
	13
	13

	II
	Đánh giá mức độ đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng của dịch vụ
	25
	25

	1
	Thu thập dữ liệu phân tích từ nhiều mạng xã hội (Facebook, Youtube, Twitter,..) và các trang báo, trang thông tin điện tử theo thời gian thực.
	Cho phép thực hiện thu thập dữ liệu từ các mạng xã hội, trang mạng phổ biến, từ các báo, trang thông tin điện tử để phân tích, tổng hợp thông tin cần giám sát theo thời gian thực.
	3
	3

	2
	Lọc tin, phân loại thông tin theo từ khóa.
	Cho phép phân loại thông tin quan tâm theo từ khóa để giám sát thông tin, lọc các thông tin liên quan đến cá nhân, đến tổ chức để theo dõi.
	3
	3

	3
	Phân tích thông tin tự động.
	Cho phép phân loại thông tin theo xu hướng, theo nội dung tích cực/tiêu cực, báo cáo tổng hợp.
	3
	3

	4
	Tổng hợp thông tin từ người dùng có ảnh hưởng lớn trên mạng.
	Cho phép thu thập, tổng hợp, phân tích các nội dung được tạo và chia sẻ từ những người dùng có ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội.
	3
	3

	5
	Cảnh báo, thông báo kịp thời những vấn đề nóng, nhạy cảm.
	Những vấn đề nóng, nhạy cảm đang lan truyền trên mạng được cảnh báo kịp thời để xử lý.
	3
	3

	6
	Hỗ trợ xử lý vi phạm.
	Hỗ trợ chuyên viên thực hiện xử lý vi phạm hoặc kết nối đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm.
	3
	3

	7
	Hỗ trợ xử lý khủng hoảng.
	Cho phép phát hiện sớm, ngăn ngừa, cảnh báo các nguồn tin có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội.
	3
	3

	8
	Báo cáo tổng hợp tình hình giám sát theo thời gian.
	Cho phép lãnh đạo có thể xem báo cáo tổng hợp tình hình giám sát nội dung thông tin trên mạng.
	2
	2

	9
	Điểm tin.
	Cho phép lãnh đạo có thể xem danh sách các tin tức được tổng hợp trên mạng liên quan đến tổ chức, cá nhân trong tổ chức.
	2
	2

	Tổng điểm
	50
	50


2.2. Nhóm dịch vụ tăng thêm

2.2.1. Dịch vụ Y tế thông minh

a) Công tác triển khai thực hiện:

- Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đã tích hợp với 40 camera tại nơi đón tiếp bênh nhân của các bệnh viện trên địa bàn thành phố Nam Định để thực hiện việc giám sát trong hoạt động y tế.
- Dịch vụ Y tế thông minh đã được tích hợp và cung cấp trên ứng dụng di đông của người dân, cung cấp nhiều thông tin trong lĩnh vực y tế, nhiều tiện ích được cung cấp cho người dân, như: Số điện thoại cấp cứu, bản đồ y tế, Đặt lịch khám bệnh, Tra cứu chỉ số sức khỏe, Tra cứu BHYT, Tra cứu thuốc,…

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Cung cấp thông tin từ chính quyền.
	Cung cấp thông tin, thông báo từ chính quyền đến người dùng dịch vụ tương ứng.
	4
	4

	2
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dùng.
	Cho phép người dùng gửi phản ánh, kiến nghị đến chính quyền và gửi ý kiến phản hồi của chính quyền cho đối tượng phản ánh.
	4
	4

	3
	Diễn đàn và tương tác nội bộ.
	Cho phép người sử dụng có thể trao đổi, thảo luận các vấn đề quan tâm đến nhóm trao đổi hoặc tương tác trực tuyến với đồng nghiệp, những người có cùng mối quan tâm, sở thích,…
	3
	3

	4
	Tiện ích chuyên ngành.
	Cung cấp các tiện ích chuyên ngành cho đối tượng sử dụng dịch vụ.
	3
	3

	5
	Tổng hợp và báo cáo.
	Cho phép người sử dụng có thể gửi các báo cáo lên cấp trên, gửi tới chính quyền, cơ quan chuyên môn, hoặc nhận các báo cáo từ cấp dưới hay từ các đối tượng trong xã hội gửi đến …
	3
	3

	6
	Tiện ích khác.
	Cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người sử dụng như chatbot, dịch tự động, ra lệnh bằng giọng nói, định vị, dẫn đường,…
	3
	3

	Tổng điểm
	20
	20


2.2.2. Dịch vụ Giáo dục thông minh

a) Công tác triển khai thực hiện:

- Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đã tích hợp với 43 camera của các trường học trên địa bàn thành phố Nam Định để thực hiện việc giám sát trong hoạt động giáo dục đào tạo.

- Dịch vụ Giáo dục thông minh đã được tích hợp và cung cấp trên ứng dụng di đông của người dân, cung cấp nhiều thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhiều tiện ích được cung cấp cho người dân, như: Học tiếng anh, học nghề,…

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Cung cấp thông tin từ chính quyền.
	Cung cấp thông tin, thông báo từ chính quyền đến người dùng dịch vụ tương ứng.
	4
	4

	2
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dùng.
	Cho phép người dùng gửi phản ánh, kiến nghị đến chính quyền và gửi ý kiến phản hồi của chính quyền cho đối tượng phản ánh.
	4
	4

	3
	Diễn đàn và tương tác nội bộ.
	Cho phép người sử dụng có thể trao đổi, thảo luận các vấn đề quan tâm đến nhóm trao đổi hoặc tương tác trực tuyến với đồng nghiệp, những người có cùng mối quan tâm, sở thích,…
	3
	3

	4
	Tiện ích chuyên ngành.
	Cung cấp các tiện ích chuyên ngành cho đối tượng sử dụng dịch vụ.
	3
	3

	5
	Tổng hợp và báo cáo.
	Cho phép người sử dụng có thể gửi các báo cáo lên cấp trên, gửi tới chính quyền, cơ quan chuyên môn, hoặc nhận các báo cáo từ cấp dưới hay từ các đối tượng trong xã hội gửi đến …
	3
	3

	6
	Tiện ích khác.
	Cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người sử dụng như chatbot, dịch tự động, ra lệnh bằng giọng nói, định vị, dẫn đường,…
	3
	3

	Tổng điểm
	20
	20


2.2.3. Dịch vụ Du lịch thông minh

a) Công tác triển khai thực hiện:

Dịch vụ Du lịch thông minh đã được tích hợp và cung cấp trên ứng dụng di đông của người dân, cung cấp nhiều thông tin phục vụ người dân và du khách, nhiều tiện ích được cung cấp cho người dân, như: Cẩm nang du lịch, Bản đồ du lịch,…

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Cung cấp thông tin từ chính quyền.
	Cung cấp thông tin, thông báo từ chính quyền đến người dùng dịch vụ tương ứng.
	4
	4

	2
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dùng.
	Cho phép người dùng gửi phản ánh, kiến nghị đến chính quyền và gửi ý kiến phản hồi của chính quyền cho đối tượng phản ánh.
	4
	4

	3
	Diễn đàn và tương tác nội bộ.
	Cho phép người sử dụng có thể trao đổi, thảo luận các vấn đề quan tâm đến nhóm trao đổi hoặc tương tác trực tuyến với đồng nghiệp, những người có cùng mối quan tâm, sở thích,…
	3
	3

	4
	Tiện ích chuyên ngành.
	Cung cấp các tiện ích chuyên ngành cho đối tượng sử dụng dịch vụ.
	3
	3

	5
	Tổng hợp và báo cáo.
	Cho phép người sử dụng có thể gửi các báo cáo lên cấp trên, gửi tới chính quyền, cơ quan chuyên môn, hoặc nhận các báo cáo từ cấp dưới hay từ các đối tượng trong xã hội gửi đến …
	3
	3

	6
	Tiện ích khác.
	Cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người sử dụng như chatbot, dịch tự động, ra lệnh bằng giọng nói, định vị, dẫn đường,…
	3
	3

	Tổng điểm
	20
	20


2.2.4. Dịch vụ Giao thông thông minh

a) Công tác triển khai thực hiện:

- Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đã tích hợp với hệ thống camera của giao thông để thực hiện việc giám sát, điều hành giao thông tại các điểm thường xuyên có lưu lượng xe đông trên địa bàn thành phố Nam Định.

- Dịch vụ Giao thông thông minh đã được tích hợp và cung cấp trên ứng dụng di đông của người dân, cung cấp nhiều thông tin về giao thông, nhiều tiện ích được cung cấp cho người dân, như: Đặt vé máy bay, Bản đồ giao thông, Thông tin về Trạm xăng, Điểm đỗ xe, Trạm thu phí, Gara ô tô, điểm đen giao thông…

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Cung cấp thông tin từ chính quyền.
	Cung cấp thông tin, thông báo từ chính quyền đến người dùng dịch vụ tương ứng.
	4
	4

	2
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dùng.
	Cho phép người dùng gửi phản ánh, kiến nghị đến chính quyền và gửi ý kiến phản hồi của chính quyền cho đối tượng phản ánh.
	4
	4

	3
	Diễn đàn và tương tác nội bộ.
	Cho phép người sử dụng có thể trao đổi, thảo luận các vấn đề quan tâm đến nhóm trao đổi hoặc tương tác trực tuyến với đồng nghiệp, những người có cùng mối quan tâm, sở thích,…
	3
	3

	4
	Tiện ích chuyên ngành.
	Cung cấp các tiện ích chuyên ngành cho đối tượng sử dụng dịch vụ.
	3
	3

	5
	Tổng hợp và báo cáo.
	Cho phép người sử dụng có thể gửi các báo cáo lên cấp trên, gửi tới chính quyền, cơ quan chuyên môn, hoặc nhận các báo cáo từ cấp dưới hay từ các đối tượng trong xã hội gửi đến …
	3
	3

	6
	Tiện ích khác.
	Cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người sử dụng như chatbot, dịch tự động, ra lệnh bằng giọng nói, định vị, dẫn đường,…
	3
	3

	Tổng điểm
	20
	20


2.2.5. Dịch vụ Giám sát dịch vụ công

a) Công tác triển khai thực hiện:

- Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh đã kết nối với 35 camera của Trung tâm hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa các huyện thành phố để thực hiện việc giám sát hình ảnh tại khu vực tiếp nhận, trả kết quả TTHC của người dân, doanh nghiệp.

- Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được tích hợp, chia sẻ, kết nối với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh. Cho phép từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh giám sát được toàn bộ quá trình từ tiếp nhận đến trả kết quả TTHC của cơ quan, cá nhân cán bộ tham gia giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp 

- Công cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp và cung cấp trên ứng dụng di đông của người dân, cho phép từ ứng dụng di động người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ và nhận kết TTHC và phản anh, góp ý về dịch vụ công đến cơ quan có thẩm quyền.

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Cung cấp thông tin từ chính quyền.
	Cung cấp thông tin, thông báo từ chính quyền đến người dùng dịch vụ tương ứng.
	4
	4

	2
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dùng.
	Cho phép người dùng gửi phản ánh, kiến nghị đến chính quyền và gửi ý kiến phản hồi của chính quyền cho đối tượng phản ánh.
	4
	4

	3
	Diễn đàn và tương tác nội bộ.
	Cho phép người sử dụng có thể trao đổi, thảo luận các vấn đề quan tâm đến nhóm trao đổi hoặc tương tác trực tuyến với đồng nghiệp, những người có cùng mối quan tâm, sở thích,…
	3
	3

	4
	Tiện ích chuyên ngành.
	Cung cấp các tiện ích chuyên ngành cho đối tượng sử dụng dịch vụ.
	3
	4

	5
	Tổng hợp và báo cáo.
	Cho phép người sử dụng có thể gửi các báo cáo lên cấp trên, gửi tới chính quyền, cơ quan chuyên môn, hoặc nhận các báo cáo từ cấp dưới hay từ các đối tượng trong xã hội gửi đến …
	3
	3

	6
	Tiện ích khác.
	Cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người sử dụng như chatbot, dịch tự động, ra lệnh bằng giọng nói, định vị, dẫn đường,…
	3
	3

	Tổng điểm
	20
	20


2.2.6. Dịch vụ Giám sát, điều hành chỉ tiêu KTXH và chỉ tiêu báo cáo thống kê nganh, lĩnh vực
a) Công tác triển khai thực hiện:

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được tích hợp, chia sẻ, kết nối với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh. Cho phép từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh Lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có thể trực tiếp giám sát, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển khinh tế xã hội của tỉnh cũng như nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực.

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Cung cấp thông tin từ chính quyền.
	Cung cấp thông tin, thông báo từ chính quyền đến người dùng dịch vụ tương ứng.
	4
	4

	2
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dùng.
	Cho phép người dùng gửi phản ánh, kiến nghị đến chính quyền và gửi ý kiến phản hồi của chính quyền cho đối tượng phản ánh.
	4
	4

	3
	Diễn đàn và tương tác nội bộ.
	Cho phép người sử dụng có thể trao đổi, thảo luận các vấn đề quan tâm đến nhóm trao đổi hoặc tương tác trực tuyến với đồng nghiệp, những người có cùng mối quan tâm, sở thích,…
	3
	3

	4
	Tiện ích chuyên ngành.
	Cung cấp các tiện ích chuyên ngành cho đối tượng sử dụng dịch vụ.
	3
	4

	5
	Tổng hợp và báo cáo.
	Cho phép người sử dụng có thể gửi các báo cáo lên cấp trên, gửi tới chính quyền, cơ quan chuyên môn, hoặc nhận các báo cáo từ cấp dưới hay từ các đối tượng trong xã hội gửi đến …
	3
	3

	6
	Tiện ích khác.
	Cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người sử dụng như chatbot, dịch tự động, ra lệnh bằng giọng nói, định vị, dẫn đường,…
	3
	3

	Tổng điểm
	20
	20


2.3. Nhóm các ứng dụng phục vụ cho từng đối tượng

2.3.1. Ứng dụng phục vụ chính quyền, lãnh đạo chính quyền:
a) Công tác triển khai thực hiện:

- Cổng điều hành thông minh của tỉnh (dieuhanh.namdinh.gov.vn) và ứng dụng di động của công chức (ứng dụng IOC Nam Định) đã được hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ các chức năng theo yêu cầu, được cung cấp trên internet và nền tảng di động android và ios đảm bảo phục vụ tốt việc điều hành, chỉ đạo, giao việc, giải quyết công việc của cán bộ, công chức của tỉnh trên môi trường internet và trên nền tảng di động.

- Ứng dụng phục vụ chính quyền, công chức đã được triển khai thí điểm đến 100% các sở ngành, 10 UBND huyện, thành phố và 25 xã, phường của thành phố Nam Định. Đã cấp hơn 4.500 tài khoản, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ công chức ở các cơ quan nói trên. Đến hết ngày 10/11/2020 đã có hơn 10.000 lượt truy cập bằng tài khoản vào hệ thống và có hơn 1.000 lượtcông chức  tải ứng dụng di động 

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Tổng hợp, báo cáo.
	Cho phép thu thập, tổng hợp dữ liệu, tự động phân tích, hiển thị trực quan các báo cáo theo quy định và theo nhu cầu; nhận các báo cáo từ cấp dưới; xem và gửi báo cáo lên cấp trên.
	8
	8

	2
	Chỉ đạo điều hành, tương tác nội bộ.
	Cung cấp công cụ cho phép chỉ đạo điều hành xuống cấp dưới, nhận chỉ đạo điều hành từ cấp trên, tương tác trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng hệ thống được tích hợp sẵn, tổng kết được kết quả chỉ đạo, điều hành.
Thống kê tình hình chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc theo chỉ đạo, điều hành của cá nhân, đơn vị.
	8
	8

	3
	Họp thông minh.
	Cung cấp công cụ họp thông minh hỗ trợ tổ chức, thực hiện các cuộc họp trên không gian số, họp trực tuyến và họp không giấy tờ như tạo lịch họp, thông báo mời họp, gửi tài liệu họp, bóc băng tự động, biểu quyết điện tử, theo dõi kết quả,…
	8
	8

	4
	Lịch công tác.
	Cho phép tạo và quản lý lịch công tác cá nhân, lịch của tổ chức. Thông báo tự động các lịch trùng, hỗ trợ phân công lịch công tác.
	6
	6

	5
	Quản lý văn bản.
	Thống kê tình hình xử lý văn bản của cá nhân, của tổ chức như tổng số văn bản đến, đi, văn bản quá hạn, văn bản cần xử lý,... Cho phép tiếp nhận và xử lý văn bản trên ứng dụng.
	6
	6

	6
	Theo dõi, giám sát camera và các hệ thống cảm biến.
	Cho phép theo dõi hình ảnh camera tích hợp từ hệ thống camera và thông tin về các hệ thống cảm biến (không khí, môi trường,...) theo thời gian thực và định kỳ từ hệ thống; cho phép chỉ đạo khắc phục sự cố (nếu có).
	6
	6

	7
	Giám sát dịch vụ công.
	Cho phép giám sát tình hình xử lý hồ sơ, thủ tục trên hệ thống hành chính công, đồng thời kết nối hình ảnh camera giám sát tại các nơi tiếp nhận hồ sơ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát và cảnh báo tự động các vi phạm,...
	6
	6

	8
	Giám sát thông tin trên môi trường mạng.
	Tích hợp thông tin từ dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng (giám sát thông tin từ báo chí, mạng xã hội, giám sát và cảnh báo các thông tin xấu, độc hại trên mạng ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân trong tổ chức,...)
	6
	6

	9
	Giám sát dịch vụ phản ánh hiện trường.
	Tích hợp thông tin từ dịch vụ phản ánh hiện trường (giám sát dịch vụ phản ánh hiện trường của người dân về các vấn đề trong đô thị, đồng thời phản hồi kết quả xử lý cho người dân,...)
	6
	6

	10
	Giám sát dịch vụ điều hành giao thông.
	Tích hợp thông tin từ dịch vụ giám sát điều hành giao thông
(giám sát giao thông tự động qua hệ thống camera, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát và cảnh báo tự động các lỗi vi phạm, xử phạt giao thông; báo cáo về dịch vụ, ...)
	6
	6

	11
	Giám sát dịch vụ an ninh trật tự đô thị.
	Tích hợp thông tin từ dịch vụ an ninh trật tự đô thị (thông qua hệ thống camera giám sát, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát và cảnh báo tự động các nguy cơ về an ninh trật tự; hỗ trợ giám sát tự động, cảnh báo, điều phối xử lý và tổng hợp báo cáo về dịch vụ,...)
	6
	6

	12
	Giám sát an toàn an ninh mạng.
	Tích hợp thông tin từ hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho đô thị thông minh (thống kê, tổng hợp về tình hình giám sát an toàn, an ninh mạng).
	6
	6

	13
	Hỗ trợ kết nối.
	Cung cấp kênh kết nối đến các cơ quan trung ương, địa phương, bộ ngành và các tổ chức quốc tế.
	6
	3

	14
	Tiện ích khác.
	Cung cấp các tiện ích thông minh cho người sử dụng như chatbot, dịch tự động, ra lệnh bằng giọng nói, định vị, dẫn đường…
	6
	6

	15
	Kênh tương tác.
	Ứng dụng di động trên các nền tảng Android, iOS.
	4
	4

	
	
	Ứng dụng web.
	4
	4

	
	
	Các kênh khác: Mạng xã hội, Đường dây nóng (hotline), SMS, Radio, TV,...
	2
	2

	Tổng điểm
	100
	97


2.3.2. Ứng dụng phục vụ người dân, du khách
a) Công tác triển khai thực hiện:

- Ứng dụng di động phục vụ người dân, du khách (Smart Nam Dinh) được xây dựng, cơ bản hoàn thiện đáp ứng đầy đủ các chức năng theo yêu cầu và được cung cấp trên nền tảng di động android và ios, được cập nhật nhiều cơ sở dữ liệu đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân và đáp ứng yêu cầu giao tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.
- Ứng dụng di động phục vụ người dân, du khách đang được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Nam Định, Tỉnh đoàn Nam Định và nhiều cơ quan có liên quan khác triển khai đến người dân trên địa bàn thành phố Nam Định. Cán bộ kỹ thuật phối hợp với Tổ trưởng dân phố và lực lượng thanh niên đến từng hộ gia đình, từng Trường học, từng doanh nghiệp để hướng dẫn tải, sử dụng ứng dụng cho người dân.   

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Cung cấp thông tin chung từ chính quyền.
	Cung cấp thông tin chung từ chính quyền đến người dân bao gồm các thông báo, thông báo khẩn cấp, quyết định, quy định, quy chế,...
	8
	8

	2
	Cung cấp thông tin về y tế.
	Cung cấp các thông tin y tế như hướng dẫn phòng tránh bệnh, hướng dẫn bảo vệ sức khỏe, chỉ dẫn địa điểm y tế,...
	8
	8

	3
	Cung cấp thông tin về giao thông.
	Cung cấp thông tin các địa điểm cần thiết như trạm xăng, điểm đỗ xe, trạm thu phí, cảnh báo điểm đen giao thông,… Cho phép đặt vé tàu, xe, vé máy bay.
	8
	8

	4
	Cung cấp thông tin về du lịch.
	Cung cấp thông tin các địa điểm du lịch, chỉ dẫn nơi lưu trú, thông tin lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương. 
Cung cấp cẩm nang du lịch tại địa phương.
	8
	8

	5
	Cung cấp thông tin về giáo dục, đào tạo.
	Cung cấp kho học liệu phục vụ mục đích tự tra cứu, tham khảo, học tập mọi lúc, mọi nơi. Cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, dạy tiếng Anh trực tuyến…
	8
	8

	6
	Cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến.
	Cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng; cho phép người dân có thể thực hiện tra cứu thông tin dịch vụ công trực tuyến và tra cứu kết quả xử lý dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng,…
	8
	8

	7
	Hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương.
	Cung cấp tiện ích hỗ trợ hoà nhập cộng đồng và các công việc hằng ngày cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội (người khiếm thính, khiếm thị,...) như gọi điện, đọc tin nhắn, dẫn đường, nhận diện đồ vật, đọc văn bản,...
	8
	8

	8
	Hỗ trợ du khách.
	Cung cấp thông tin về địa điểm, điểm đến du lịch của địa phương đến du khách.
	4
	4

	
	
	Cho phép du khách tìm kiếm, kết nối với hướng dẫn viên để được hỗ trợ, đặt hướng dẫn theo giờ hoặc online.
	4
	0

	
	
	Cung cấp thông tin về dịch vụ  công phục vụ du khách (lưu trú, cấp, gia hạn visa,...)
	4
	4

	
	
	Cho phép du khách gửi các góp ý, phản ánh các vấn đề liên quan về du lịch đến chính quyền và nhận phản hồi từ chính quyền.
	4
	4

	9
	Tổng hợp thông tin.
	Điểm các tin từ các nguồn báo chí phân loại theo lĩnh vực, nội dung khác nhau giúp người dân dễ tiếp cận và khai thác thông tin.
	6
	6

	10
	Phản ánh hiện trường.
	Tích hợp dịch vụ phản ánh hiện trường lên ứng dụng cho người dân (cho phép gửi các phản ánh, kiến nghị về các vấn đề trong đô thị tới chính quyền và theo dõi được quá trình xử lý, kết quả xử lý và cho phép đánh giá kết quả hài lòng của người dân đối với kết quả xử lý,...)
	6
	6

	11
	Tiện ích khác.
	Các tiện ích thông minh cho người dân như chatbot, dịch tự động, ra lệnh bằng giọng nói, định vị, dẫn đường,…
	6
	6

	12
	Kênh tương tác.
	Ứng dụng di động trên các nền tảng Android, iOS.
	4
	4

	
	
	Ứng dụng web.
	4
	0

	
	
	Các kênh khác: Mạng xã hội, Đường dây nóng (hotline), SMS, Radio, TV,...
	2
	2

	Tổng điểm
	100
	92


2.3.3. Ứng dụng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư
a) Công tác triển khai thực hiện:

- Ứng dụng di động phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư được tích hợp chung trong Ứng dụng di động phục vụ người dân, du khách (Smart Nam Dinh) được xây dựng, cơ bản hoàn thiện đáp ứng đầy đủ các chức năng theo yêu cầu và được cung cấp trên nền tảng di động android và ios, được cập nhật nhiều cơ sở dữ liệu đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của doanh gnhiệp, nhà đầu tư và đáp ứng yêu cầu giao tiếp doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

- Ứng dụng di động Smart Nam Dinh đang được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Nam Định, Tỉnh đoàn Nam Định và nhiều cơ quan có liên quan khác triển khai đến người dân trên địa bàn thành phố Nam Định. Cán bộ kỹ thuật phối hợp với Tổ trưởng dân phố và lực lượng thanh niên đến từng hộ gia đình, từng Trường học, từng doanh nghiệp để hướng dẫn tải, sử dụng ứng dụng cho người dân.   

b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Cung cấp thông tin từ chính quyền.
	Cung cấp thông tin, thông báo, quy định đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư từ chính quyền.
	12
	12

	2
	Thông tin về đầu tư tại địa phương.
	Thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư ở địa phương, các thông tin, thủ tục liên quan đến đầu tư.
	12
	12

	3
	Cung cấp thông tin về thị trường lao động.
	Cung cấp thông tin về thị trường lao động, về tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
	12
	12

	4
	Thông tin dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư.
	Cung cấp thông tin về các dịch vụ công cho doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ, tra cứu và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ được thuận tiện.
	12
	12

	5
	Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy định cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
	Cung cấp CSDL pháp luật về đầu tư, kinh doanh cho phép nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể tra cứu, tham khảo thông tin dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động của mình.
	12
	12

	6
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.
	Cho phép doanh nghiệp có thể gửi ý kiến, kiến nghị, đề xuất đến chính quyền và nhận phản hồi từ chính quyền.
	12
	12

	7
	Chức năng liên kết, kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư.
	Cung cấp kênh kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư với chính quyền, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.
	12
	12

	8
	Tiện ích khác.
	Các tiện ích thông minh hỗ trợ sử dụng như chatbot, dịch tự động, ra lệnh bằng giọng nói, định vị, dẫn đường,…
	6
	6

	9
	Kênh tương tác.
	Ứng dụng di động trên các nền tảng Android, iOS.
	4
	4

	
	
	Ứng dụng web.
	4
	0

	
	
	Các kênh khác: Mạng xã hội, Đường dây nóng (hotline), SMS, Radio, TV,...
	2
	2

	Tổng điểm
	100
	96


2.4. Nề tảng đô thị thông minh

a) Công tác triển khai thực hiện:

- Hệ thống kỹ thuật Nền tảng đô thị thông minh được xây dựng, làm nền tảng để kết nối các hệ thống thông tin dùng chung trong xây dựng chính quyền điện tử và các hệ thống thông tin, dịch vụ đô thị thông minh được triển khai trên địa bàn tỉnh. Nền tảng được kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP), đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tích hợp, kết nối các hệ thống đang có và các ứng dụng, dịch vụ trong tương lai của đô thị một cách hiệu quả, bảo mật và có khả năng mở rộng và gắn kết với chính quyền điện tử.
- Hệ thống kỹ thuật Nền tảng đô thị thông minh và các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh được cài đặt trên 08 máy chủ (được đầu tư mới) được đảm vận hành, quản lý tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và được đảm bảo an toàn thông tin bởi Hệ thống giám sát ATTT của tỉnh SOC và Hệ thống đảm bảo ATTT dùng riêng.
b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu các dịch vụ, phần mềm.
	Cho phép các dịch vụ, phần mềm trong hệ thống có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ với nhau.
	20
	20

	2
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống chính quyền điện tử.
	Cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với các hệ thống phục vụ chính quyền điện tử qua nền tảng LGSP.
	20
	20

	3
	Thu thập, tổng hợp, bóc tách, phân tích dữ liệu.
	Cung cấp cơ chế thu thập, phân tích dữ liệu từ các hệ thống, dịch vụ. Cung cấp cơ chế bóc tách, phân tích, tổng hợp dữ liệu lớn thành các dữ liệu chuyên ngành. 
	20
	20

	4
	Kho lưu trữ dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data).
	Cung cấp cơ chế lưu trữ dữ liệu lớn (Big data) phục vụ cho việc xử lý, phân tích dữ liệu.
	10
	10

	5
	Cung cấp dữ liệu mở.
	Cung cấp dữ liệu mở cho các dịch vụ, hệ thống bên ngoài có thể sử dụng lại dữ liệu của nền tảng.
	10
	10

	6
	Cung cấp dữ liệu dùng chung, định danh, phân quyền.
	Cung cấp các dữ liệu dùng chung, định danh, phân quyền cho các dịch vụ, phần mềm trong hệ thống.
	10
	10

	7
	Cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API).
	Cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các dịch vụ kết nối, khai thác dữ liệu của hệ thống.
	10
	10

	Tổng điểm
	100
	100


2.5. Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC)
a) Công tác triển khai thực hiện:

Trung tâm điều hành đặt tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh (số 57, Vị Hoàng, TP Nam Định) là phòng tiêu chuẩn có diện tích là 50m2, trang thiết bị gồm: 01 phòng họp 40 đại biểu, 01 màn hình hiển thị (gồm 09 mà hình ghép), 05 máy tính để bàn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, khánh tiết và các thiết bị phụ trợ khác. Trung tâm được kết nối với hệ thống máy chủ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và được kết nối với hơn 127 camera giám sát hoạt động, giám sát an ninh, giao thông, hành chính công của một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Chức năng
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Hệ thống màn hình ghép.
	Hệ thống màn hình ghép để hiển thị các các thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát và điều hành.
	10
	10

	2
	Hệ thống điều khiển hiển thị.
	Hệ thống điều khiển hiển thị các chỉ tiêu báo cáo, các nội dung, chỉ số giám sát tại trung tâm IOC.
	10
	10

	3
	Quy chế quản lý và vận hành.
	Có ban hành Quy chế quản lý, vận hành và phối hợp điều hành trung tâm.
	10
	0

	4
	Chức năng tổng hợp, phân tích, báo cáo.
	Cung cấp đầy đủ các loại báo cáo, các phân tích chuyên sâu nhiều chiều, phản ánh đầy đủ diễn biến đang diễn ra và thay đổi theo tình hình thực tế của tình huống khẩn cấp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
	9
	9

	5
	Chức năng hỗ trợ chỉ đạo, điều hành.
	Cung cấp công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành được kết nối đến tất cả các cơ quan, cá nhân liên quan để phối hợp xử lý và báo cáo kết quả thực hiện tới lãnh đạo.
	9
	9

	6
	Tiếp nhận thông tin phản ánh tức thì của người dân.
	Cung cấp hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh tức thì của người dân đối với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân có thể tham gia giám sát và cung cấp thông tin giúp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời.
	9
	9

	7
	Kết nối giám sát  camera.
	Cung cấp kết nối trực tiếp đến camera các điểm cần giám sát, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ giám sát, theo dõi và nhận diện hành vi vi phạm thông qua hình ảnh và đưa ra các cảnh báo, báo cáo giám sát.
	9
	9

	8
	Giám sát mạng xã hội.
	Tích hợp hiển thị thông tin dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng (giám sát phân tích mạng xã hội, thực hiện giám sát thông tin trên môi trường mạng, phát hiện tự động và kịp thời đưa ra báo cáo, cảnh báo về những thông tin xấu, độc đang lan truyền trên mạng giúp lãnh đạo đưa ra những biện pháp phù hợp).
	9
	9

	9
	Cung cấp quy trình xử lý chuẩn (SOP).
	Cung cấp các quy trình xử lý chuẩn (SOP), quy trình điều phối liên ngành và huy động các lực lượng khác nhau để hỗ trợ xử lý công việc và chỉ đạo, điều hành trong các tình huống khẩn cấp.
	9
	0

	10
	Công cụ họp trực tuyến.
	Cung cấp công cụ họp trực tuyến luôn sẵn sàng kết nối đến bất cứ điểm cầu trong nước, ngoài nước giúp tổ chức các buổi họp, thảo luận nhanh, tìm phương án phối hợp xử lý.
	8
	8

	11
	Chức năng hỗ trợ kết nối.
	Kết nối với các đầu mối, cơ quan, địa phương khác khi cần thiết (công an, y tế, phòng cháy chữa cháy, các địa phương,…)
	8
	0

	Tổng điểm
	100
	73


2.6. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho đô thị thông minh

a) Công tác triển khai thực hiện:

- Hệ thống nền tảng đô thị thông minh, hệ thống máy chủ và các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh được cài đặt trên 08 máy chủ, đặt tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông vận hành, quản lý. Hiện nay Trung tâm THDL của tỉnh đã được phê duyệt phương án đảm bảo cấp độ 3 và được đảm bảo bởi Hệ thống giám sát ATTT (SOC) của tỉnh.

- Phương án đảm bảo ATTT 4 lớp được triển khai tại Trung tâm THDL của tỉnh, do đo Hệ thống nền tảng đô thị thông minh, hệ thống máy chủ và các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh cũng được đảm bảo ATTT 4 lớp theo quy định.

- Ngoài các phương án, giải pháp sẵn có tại Trung tâm THDL của tỉnh, đơn vị triển khai đã chủ động đầu tư mới 01 máy chủ để cài đặt 09 giải pháp đảm bảo ATTT riêng cho Hệ thống nền tảng đô thị thông minh, hệ thống máy chủ và các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh
b) Kết quả tự đánh giá:

	TT
	Hoạt động
	Mô tả
	Điểm
	Kết quả đánh giá

	1
	Đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin.
	Đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin trong triển khai đô thị thông minh
	15
	15

	2


	Triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu an toàn theo cấp độ trong hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt.


	Thiết lập chính sách an toàn thông tin.
	5
	5

	
	
	Bảo đảm nguồn nhân lực.
	5
	5

	
	
	Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống.
	5
	5

	
	
	Quản lý vận hành hệ thống.
	5
	5

	
	
	Bảo đảm an toàn mạng.
	5
	5

	
	
	Bảo đảm an toàn máy chủ.
	5
	5

	
	
	Bảo đảm an toàn ứng dụng.
	5
	5

	
	
	Bảo đảm an toàn dữ liệu.
	5
	5

	3
	Thực hiện đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.
	Kiện toàn Lực lượng tại chỗ.
	10
	10

	
	
	Tổ chức hoặc doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp (SOC).
	10
	10

	
	
	Tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ.
	10
	10

	
	
	Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.
	10
	10

	4
	Xây dựng phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.
	Có phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.
	5
	5

	Tổng điểm
	100
	100


IV. Đánh giá mức độ phù hợp trong thực tiễn triển khai

Địa phương tự đánh giá về mức độ phù hợp của các nội dung trong thực tiễn triển khai theo bảng tổng hợp sau (đánh dấu vào ô tương ứng):

	TT
	Nội dung
	Thuận tiện trong triển khai
	Mức độ phù hợp với các văn bản đã hướng dẫn
	Hiệu quả

	
	
	Khó
	Dễ
	Phù hợp
	Chưa phù hợp
	Có hiệu quả
	Chưa hiệu quả

	1
	Nhóm các dịch vụ cơ bản

	1.1.
	Dịch vụ phản ánh hiện trường.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	1.2.
	Dịch vụ giám sát, điều hành giao thông.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	1.3.
	Dịch vụ an ninh trật tự đô thị.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	1.4.
	Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	1.5.
	Đề xuất bổ sung thêm các dịch vụ khác.
	(Đề nghị ghi rõ tên dịch vụ và mô tả sơ bộ đối với dịch vụ cơ bản cần bổ sung)

	2
	Nhóm các dịch vụ tăng thêm

	2.1.
	Y tế thông minh.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.2.
	Giáo dục thông minh.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.3.
	Du lịch thông minh.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.4.
	Giao thông thông minh
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.5.
	Dịch vụ giám sát dịch vụ công
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.6.
	Giám sát, điều hành chỉ tiêu KTXH và chỉ tiêu báo cáo thống kê ngành lĩnh vực
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.7.
	Đề xuất bổ sung thêm các dịch vụ khác.
	(Đề nghị ghi rõ tên dịch vụ và mô tả sơ bộ đối với dịch vụ tăng thêm cần bổ sung)

	3
	Nhóm các ứng dụng phục vụ cho từng đối tượng

	3.1.
	Ứng dụng phục vụ chính quyền, lãnh đạo chính quyền.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3.2.
	Ứng dụng phục vụ người dân, du khách.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3.3.
	Ứng dụng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3.4.
	Các ý kiến khác đối với các ứng dụng phục vụ cho từng đối tượng.
	(Đề nghị ghi rõ ý kiến đối với các ứng dụng phục vụ cho từng đối tượng)

	4
	Nền tảng đô thị thông minh
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.1.
	Chức năng kết nối, chia sẻ dữ liệu các dịch vụ, phần mềm.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.2.
	Chức năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống chính quyền điện tử.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.3.
	Chức năng thu thập, tổng hợp, bóc tách, phân tích dữ liệu.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.4.
	Kho lưu trữ dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data).
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.5.
	Chức năng cung cấp dữ liệu mở.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.6.
	Chức năng cung cấp dữ liệu dùng chung, định danh, phân quyền.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.7.
	Chức năng cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API).
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.8.
	Các ý kiến khác đối với các chức năng của nền tảng đô thị thông minh
	(Đề nghị ghi rõ ý kiến, ví dụ như cần bổ sung, loại bỏ bớt các chức năng của Nền tảng đô thị thông minh,…) 

	5
	Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC)
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.1.
	Hệ thống màn hình ghép.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.2.
	Hệ thống điều khiển hiển thị.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.3.
	Quy chế quản lý và vận hành.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.4.
	Chức năng tổng hợp, phân tích, báo cáo.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.5.
	Chức năng hỗ trợ chỉ đạo, điều hành.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.6.
	Chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh tức thì của người dân.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.7.
	Chức năng kết nối giám sát  camera.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.8.
	Chức năng giám sát mạng xã hội.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.9.
	Cung cấp quy trình xử lý chuẩn (SOP).
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.10.
	Công cụ họp trực tuyến.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.11.
	Chức năng hỗ trợ kết nối.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.12.
	Các ý kiến khác đối với các chức năng của IOC.
	(Đề nghị ghi rõ ý kiến, ví dụ như cần bổ sung, loại bỏ bớt các chức năng của Trung tâm IOC,…) 

	6
	Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho đô thị thông minh
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6.1.
	Đề xuất cấp độ cho hệ thống triển khai thí điểm.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6.2.
	Triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu an toàn theo cấp độ trong hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6.3.
	Thực hiện đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6.4.
	Xây dựng phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6.5.
	Các ý kiến khác đối với các yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho đô thị thông minh.
	(Đề nghị ghi rõ ý kiến của địa phương)


V. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
1. Tiếp tục hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh và các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thành công tác triển khai vận hành thí điểm trên địa bàn thành phố Nam Định, đảm bảo trong năm 2020 đưa hệ thống vào hoạt động chính thức trên địa bàn toàn tỉnh

2. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

3. Tổ chức đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền góp phần hoàn thành việc thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp với Cục Tin học hóa xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá kết quả triển khai; tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục THH - Bộ TTTT (để phối hợp);
- Công ty AIC;

- Lưu: VT, CNTT.

	GIÁM ĐỐC

                  Vũ Trọng Quế
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